TOÁN
TIẾT 111 - BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG
LUYỆN TẬP (TIẾT 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thực hiện được phép nhân, phép chia.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia.
- Qua thực hành, luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp Toán học. Qua giải bài toán thực tế sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn đề Toán học.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: Trao đổi, thảo luận nhóm/cặp; trình bày và lắng nghe ý kiến; phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Tự chủ - tự học: Tự giác thực hiện nhiệm vụ; chủ động quan sát, suy nghĩ và hoàn thành bài tập; tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và lựa chọn cách làm phù hợp; vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống/bài toán.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập; kiên trì luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Thực hiện đúng yêu cầu của GV; hoàn thành bài tập; giữ gìn đồ dùng học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng, giúp đỡ bạn; ứng xử thân thiện trong học tập và sinh hoạt.
- Tinh thần hợp tác: Phối hợp làm việc nhóm; chia sẻ, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.
4. Tích hợp:
Đạo đức, lối sống: HS khi được bạn bè/người thân chúc mừng sinh nhật cần lễ phép đáp lại, biết nói lời “Cảm ơn” và thể hiện sự trân trọng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2. Phiếu học tập nhóm BT 1, BT 3.
- HS: SGK, vở, bộ đồ dùng học Toán 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Khởi động. (3-5’)
Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, ôn lại bảng nhân và bảng chia đã học; kết nối vào bài luyện tập.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Chèo thuyền với nội dung là các bảng nhân, bảng chia đã học.
	- HS chơi trò chơi theo quản trò.

	- GV nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe.

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em củng cố về phép nhân, phép chia. Từ đó, sẽ vận dụng để giải bài toán có lời văn.
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS ghi tên bài vào vở.

	2. HĐ Luyện tập - Thực hành. 25’

	Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân, phép chia và giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia.

	- Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV cho HS làm việc nhóm.
	- HS làm nhóm.

	- GV cho HS trình bày bài, chia sẻ bằng bài Rap! vui nhộn.
	- Một HS làm quản trò, HS dưới lớp chơi đọc bản Rap! Và trả lời các theo các phép tính trên máy chiếu.
- Đáp án
a.
	Thừa số
	2
	5
	2
	5
	2
	5

	Thừa số
	5
	6
	7
	8
	3
	9

	Tích
	10
	30
	14
	40
	6
	45


b.
	Số bị chia
	12
	15
	14
	30
	8
	10

	Số chia
	2
	5
	
	5
	2
	5

	Thương
	6
	3
	7
	6
	4
	2




	- GV gọi HS nhận xét, GV hỏi củng cố:
- Em có nhận xét gì về các phép tính trong câu a?
- Em có nhận xét gì về các phép tính trong câu b?
	- HS nhận xét
- Câu a các phép tính đều nằm trong bảng nhân 2 và 5
- Câu b các phép tính đều nằm trong bảng chia 2 và 5.

	- GV chốt: Để tìm được tích và thương trong câu a và b ta cần học thuộc lòng bảng nhân và bảng chia.
	- HS lắng nghe.

	- Bài 2:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
	- HS đọc yêu cầu đề bài

	- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cách thực hiện:
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Để tìm được mỗi bạn có bao nhiêu quả vải cần phải làm phép tính gì?
- Em hãy nêu câu trả lời cho bài toán?
- Ngoài câu trả lời này ra, ai có câu trả lời khác?
	- HS quan sát và HS nghe hướng dẫn cách thực hiện.
- Bà có 20 quả vải, bà chia đều cho 2 cháu.
- Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?
- Phép tính chia.
- Mỗi cháu được số quả vải là:
- Số quả vải mỗi cháu được là:

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi. GV đi hỗ trợ những nhóm còn lúng túng bằng các câu hỏi gợi ý.
	- HS làm việc cặp đôi, hoàn thành bài vào vở.

	- GV cho HS trình bày bài.
	- Một số nhóm chia sẻ cách làm, mang vở lên chiếu máy chiếu để các bạn cùng nhận xét.
- Bài giải
- Mỗi cháu được số quả vải là:
- 20 : 2 = 10 (quả)
- Đáp số: 10 quả

	- GV gọi HS nhận xét
	- HS nhận xét.

	- GV chốt: Đây là bài toán có lời văn sử dụng một phép tính chia trong bảng chia 2 mà các em đã được học. Bài toán có lời văn các em có thể viết lời giải bằng các cách khác nhau.
- Tích hợp đạo đức, lối sống: Khi nhận được quà của bà thì các em cần lễ phép cầm bằng 2 tay và nói lời cảm ơn chân thành đến bà.
- HS khi được bạn bè/người thân chúc mừng sinh nhật cần lễ phép đáp lại, biết nói lời “Cảm ơn” và thể hiện sự trân trọng.
- Diễn giải tích hợp chi tiết: GV liên hệ tình huống trong bài với cách ứng xử khi nhận được sự quan tâm, quà tặng hoặc lời chúc mừng sinh nhật từ người thân, bạn bè. GV hỏi: Khi bà cho quà, khi bạn chúc mừng sinh nhật hoặc khi người thân động viên em, em cần đáp lại như thế nào để thể hiện sự lễ phép và trân trọng?
- GV giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm 2, nêu 1 câu đáp lịch sự. GV gợi ý: cầm quà bằng hai tay, nhìn người nói, mỉm cười, nói “Con cảm ơn bà ạ!”, “Mình cảm ơn bạn, mình rất vui!”. GV chốt: Biết nói lời cảm ơn, đáp lại lời chúc bằng thái độ vui vẻ là biểu hiện của nếp sống văn minh, biết yêu thương và trân trọng người quan tâm đến mình.
	- HS lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm 2, nêu cách đáp lời phù hợp và thực hành nói lời cảm ơn.
- HS biết lễ phép khi nhận quà, lời chúc; biết trân trọng tình cảm của người thân, bạn bè.

	- Bài 3:
- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cách thực hiện: Làm lần lượt phép tính từ trái sang phải.

	- HS quan sát và nghe hướng dẫn cách thực hiện.

	- GV cho HS thảo luận nhóm làm bài vào phiếu.
	- HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.

	- GV cho HS trình bày bài.
	- HS lên chia sẻ theo nhóm.

	- GV gọi HS nhận xét.
	- HS nhận xét.

	- GV chốt: Thực hiện lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.
	- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm

	Mục tiêu:
- Vận dụng bảng nhân, bảng chia thông qua trò chơi; củng cố kiến thức đã học.

	- Tổ chức HĐ Trò chơi (Nhóm)
- GV phổ biến luật chơi: Truy tìm kho báu
	- HS lắng nghe.

	- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cách chơi: Người chơi đầu tiên gieo xúc xắc... Trò chơi kết thúc khi có người đến được kho báu...
	- HS chơi trong nhóm của mình

	- GV hỗ trợ các nhóm.
	- HS thực hiện.

	- Tuyên dương các nhóm chơi nhanh.
	- HS lắng nghe.

	- Trò chơi này giúp các em điều gì?
	- Giúp em ôn lại các bảng nhân và chia đã học.

	- GV nhận xét phần chơi.
	- HS lắng nghe.

	- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
	- HS trả lời.

	- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân, phép chia. Nêu được cách giải bài toán có một phép tính chia.
	- HS trả lời.

	- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe.


						TOÁN
TIẾT 112 - BÀI 46: KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU
KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu trong các mô hình ở bộ đồ dùng học tập và vật thật.
- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.
- Thông qua nhận dạng hình, HS phát triển năng lực quan sát, năng lực tư duy, mô hình hóa, đồng thời bước bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian. Qua thực hành, luyện tập, HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề Toán học và sử dụng công cụ, phương tiện, đồ dung Toán học.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: Trao đổi, thảo luận nhóm/cặp; trình bày và lắng nghe ý kiến; phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Tự chủ - tự học: Tự giác thực hiện nhiệm vụ; chủ động quan sát, suy nghĩ và hoàn thành bài tập; tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và lựa chọn cách làm phù hợp; vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống/bài toán.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập; kiên trì luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Thực hiện đúng yêu cầu của GV; hoàn thành bài tập; giữ gìn đồ dùng học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng, giúp đỡ bạn; ứng xử thân thiện trong học tập và sinh hoạt.
- Tinh thần hợp tác: Phối hợp làm việc nhóm; chia sẻ, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.
4. Tích hợp
Bảo vệ môi trường: Giáo dục HS giữ gìn môi trường biển, không xả rác ở biển.
Tích hợp năng lực số 4.4.CB1a: Nhận biết tác động cơ bản của công nghệ số đối với môi trường; có ý thức phân loại, thu gom rác thải công nghệ như pin cũ có dạng khối trụ.
Tích hợp AI - YCCĐ 2.C3.2: HS hiểu rằng AI có thể nhận diện và phân loại sai nếu hình ảnh không rõ hoặc dữ liệu còn thiếu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Mô hình khối trụ, khối cầu bằng bìa hoặc nhựa như: hộp sữa, cái cốc, ống nước, quả bóng, ống chè, hộp bánh sắt, quả địa cầu …
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. (3-5’)
Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, kết nối vào bài học về khối trụ, khối cầu.

	- GV cho cả lớp khởi động bằng bài hát “Quả”. GV nhận xét.
	- HS hát theo nhạc

	- Trong bài hát có những loại quả nào?
	- HS trả lời: quả mít, quả khế, quả đất, quả bóng, quả pháo, quả trứng.

	- GV chiếu hình cảnh các loại quả và giới thiệu: Trong các loại quả mà bạn vừa nêu. Có những quả thuộc dạng khối mà chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay.
	- HS quan sát.

	2. HĐ Khám phá. 15’
Mục tiêu:
- Nhận biết và mô tả khối trụ, khối cầu qua vật thật; bước đầu phát triển quan sát và tư duy không gian.

	- a. Khối trụ:
	- HS chú ý lắng nghe.

	- Trên tay cô có một hộp sữa có dạng hình khối... Người ta nói, hộp sữa có dạng khối trụ.
	- HS quan sát xung quanh và hai đáy của những đồ vật đó.

	- GV đưa thêm vật thật khúc gỗ (có hình dạng khối trụ) và hỏi HS khúc gỗ có dạng khối gì?
	- HS quan sát và trả lời: dạng khối trụ.

	- GV nhận xét và chốt khúc gỗ có dạng khối trụ.
	- HS trả lời - nhận xét.

	- GV đưa thêm đồ vật có hình khối trụ cho HS quan sát và nhận diện như: Hộp bánh sắt Danisa, lõi cuộn giấy, …
	- HS quan sát và trả lời.

	- GV cho HS xem cả tư thế đứng và nằm của khối trụ. GV cho HS quan sát nhiều mẫu khác nhau.
	- HS quan sát và trả lời.

	- GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.

	- HS chú ý lắng nghe.

	- Vậy là cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu các đồ vật có hình dạng khối trụ... chuyển sang khối mới.
	- HS lắng nghe.

	- b. Khối cầu:
	- HS nhận diện

	- Trên tay cô có 1 quả bóng... Cô nói quả bóng có dạng khối cầu.
	- HS lắng nghe, nhắc lại.

	- GV đưa thêm nhiều đồ vật có dạng khối cầu với kích thước khác nhau (3 quả bóng có kích thước khác nhau)
	- HS quan sát.

	- GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.
	- HS lắng nghe.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	- Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá hai khối gì?
	- HS trả lời: Khối trụ và khối cầu.

	- GV chốt, chuyển sang phần hoạt động.
	- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động
Mục tiêu:
- Luyện tập nhận dạng khối trụ, khối cầu; liên hệ đồ vật thực tế.

	- Bài 1: Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?

	- HS chú ý

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	- 2 -3 HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- 1-2 HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi. GV đi kiểm tra giúp đỡ HS.
	- HS thảo luận cặp đôi.

	- GV gọi HS lên bảng trình bày phần thảo luận của mình.
	- 2-3 đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét đánh giá phần thảo luận nhóm bạn.
- Đáp án:
- Hình B: Khối cầu
- Hình D: Khối trụ.

	- GV chốt: ... trong cuộc sống có rất nhiều đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.
	- HS lắng nghe.

	- Bài 2: a. Mỗi vật sau có dạng khối gì?
	- HS chú ý

	- GV gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

	- GV cho HS quan sát các hình trên bằng đồ vật thật đã được yêu cầu chuẩn bị từ tiết trước.
	- HS thảo luận nhóm 4 để tìm xem những vật nào có dạng khối trụ, khối cầu.

	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS đánh giá, nhận xét bài HS.
	- 2 nhóm HS lên bảng chỉ và nêu vật nào có khối trụ vật nào có khối cầu.
- Đáp án:
- Khối trụ: Hộp chè, ống nhựa, ống tre.
- Khối cầu: quả địa cầu, quả bóng.
- HS nhận xét, bổ sung.

	- b. Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu mà em biết.
	- HS chú ý

	- GV mời HS đọc nhiệm vụ.
	- Dưới lớp HS đọc nhiệm vụ và làm miệng theo nhóm cặp.

	- GV cho HS nêu miệng qua phần thi: Ai nhanh ai đúng.
	- HS thi Ai nhanh hơn và nói đúng thì được 1 tràng vỗ tay.
- Ví dụ:
- Viên bi đá, hạt ngọc trai, quả bóng tennis có dạng khối cầu…
- Thùng phi nước, hộp chè, hộp bánh sắt, hộp sữa bột có dạng khối trụ …

	- GV cùng HS nhận xét. GV khen ngợi.
	- HS lắng nghe.

	4. HĐ Vận dụng
Mục tiêu:
- Vận dụng nhận dạng khối trụ, khối cầu trong tranh và đời sống.

	- Bài 3:

	- HS chú ý

	- GV gọi HS đọc yêu cầu.
	- 2 -3 HS đọc yêu cầu bài tập: Quan sát tranh rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu.

	- GV phóng to tranh, và đưa ra yêu cầu đánh dấu chữ T với hình khối trụ. Chữ C với hình khối cầu...
	- HS quan sát. Đánh dấu theo đúng yêu cầu của GV.
- HS thi nhau nói đúng tên khối.
- Cả lớp tuyên dương.
- Đáp án:
- Có 6 khối trụ: đầu, 2 cẳng tay, 2 cẳng chân, lon nước ngọt.
- Có 6 khối cầu: 2 đầu râu, 2 cầu vai, thân của Rô-bốt và tàu lặn.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Tích hợp: giữ gìn môi trường biển, không xả rác ở biển.
- Diễn giải tích hợp chi tiết: Từ tranh rô-bốt dưới biển và hình lon nước, GV hỏi: Nếu con người xả rác xuống biển thì điều gì sẽ xảy ra với cá, rùa biển và cảnh quan biển? GV nhấn mạnh: biển là môi trường sống của nhiều sinh vật, rác thải làm nước biển bẩn, gây hại cho sinh vật và làm mất vẻ đẹp thiên nhiên.
- Tích hợp năng lực số 4.4.CB1a: GV mở rộng: Một số rác thải công nghệ như pin cũ có dạng gần giống khối trụ; nếu vứt bừa bãi, hóa chất có thể rò rỉ, gây hại cho đất, nước và sức khỏe. GV giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm 4: nêu cách thu gom pin cũ an toàn; không vứt pin vào thùng rác thường, bỏ đúng điểm thu gom và nhờ người lớn hỗ trợ.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.C3.2: GV tổ chức tình huống “Đố AI”: Nếu chụp một khối trụ bị che khuất, thiếu sáng hoặc chỉ nhìn từ một phía, AI có thể nhận diện nhầm thành khối cầu. GV kết luận: Công nghệ số và AI hỗ trợ con người phân loại, nhận diện nhanh hơn nhưng có thể sai; HS cần quan sát kĩ, kiểm tra lại bằng kiến thức đã học trước khi tin vào kết quả.
	- HS lắng nghe.
- HS nêu tác hại của rác thải đối với biển và sinh vật biển; biết không xả rác xuống biển.
- HS thảo luận nhóm 4, nêu cách thu gom pin cũ an toàn: để riêng, không đập vỡ, không bỏ lẫn rác thường, nhờ người lớn mang đến điểm thu gom.
- HS hiểu AI có thể phân loại sai khi hình ảnh không rõ; biết kiểm tra lại bằng đặc điểm khối trụ, khối cầu đã học.

	- Hôm nay em học bài gì?
	- HS trả lời.

	- Về nhà tìm thêm khối trụ khối cầu có trong nhà em nhé.
- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.


TOÁN
TIẾT 113 - BÀI 46: KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu; học sinh củng cố kĩ năng xử lí vấn đề trong bài toán có quy luật hình.
- Thông qua nhận dạng hình, HS phát triển năng lực quan sát, năng lực tư duy, mô hình hoá; bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian.  Qua thực hành, luyện tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề Toán học.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: Trao đổi, thảo luận nhóm/cặp; trình bày và lắng nghe ý kiến; phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Tự chủ - tự học: Tự giác thực hiện nhiệm vụ; chủ động quan sát, suy nghĩ và hoàn thành bài tập; tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và lựa chọn cách làm phù hợp; vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống/bài toán.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập; kiên trì luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Thực hiện đúng yêu cầu của GV; hoàn thành bài tập; giữ gìn đồ dùng học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng, giúp đỡ bạn; ứng xử thân thiện trong học tập và sinh hoạt.
- Tinh thần hợp tác: Phối hợp làm việc nhóm; chia sẻ, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.
4. Tích hợp
Tích hợp AI - YCCĐ 2.C3.2: Biết được rằng AI có thể phân loại sai; HS hiểu khi hình ảnh không rõ ràng hoặc dữ liệu thiếu, AI có thể nhầm khối trụ với khối cầu, vì vậy cần quan sát và kiểm tra lại bằng kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2. Phiếu học tập nhóm bài 4.
- HS: SGK, vở, bộ đồ dùng học Toán 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Khởi động. (3-5’)
Mục tiêu:
- Khởi động, ôn lại các đồ vật có dạng khối trụ/khối cầu; kết nối vào bài.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền điện với nội dung tìm những đồ vật các em biết có dạng khối cầu và khối trụ.
	- HS chơi trò chơi.

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em vận dụng những hiểu biết của mình về khối cầu và khối trụ để giải những bài toán có liên quan đến hình khối.
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS ghi tên bài vào vở.

	2. HĐ Luyện tập - Thực hành. 15’
Mục tiêu:
- Củng cố nhận dạng khối trụ/khối cầu và nhận biết quy luật dãy hình.

	- Bài 1:
	- HS đọc yêu cầu đề bài: Số?

	- GV cho HS nhắc lại đặc điểm của khối trụ và khối cầu đã được học.
	- HS nhắc lại đặc điểm của khối cầu, khối trụ.

	- GV cho HS làm việc nhóm.
	- HS làm nhóm.

	- GV cho HS trình bày bài, chia sẻ kết quả tìm được
	- Một HS làm quản trò, HS dưới lớp chơi với hình thức lên chỉ tranh và đếm.
- Đáp án
- a) 7 lồng đèn dạng khối trụ
- b) 12 lồng đèn dạng khối cầu.

	- GV gọi HS nhận xét, GV hỏi thêm: Em có nhận xét gì về phong cảnh của bức tranh trên?
	- HS nhận xét
- Cảnh chụp phong cảnh Hội An ngày Tết.

	- GV chốt: Mỗi dịp Tết đến, xuân về Hội An lại lấp lánh đèn lồng dạng khối cầu và khối trụ.
	- HS lắng nghe.

	- Bài 2: Chọn hình thích hợp đặt vào dấu ?

- HD: Đầu tiên quan sát kĩ trong dãy hình đó có những hình khối nào? Đọc tên những hình khối đó.
- Sau đó tìm ra quy luật của hình để chọn đáp án cho thích hợp.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS quan sát và HS nghe hướng dẫn cách thực hiện.

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi. GV đi hỗ trợ những nhóm còn lúng túng bằng các câu hỏi gợi ý.
	- HS làm việc cặp đôi, hoàn thành bài vào phiếu học tập.

	- GV cho HS trình bày kết quả và nêu rõ cách thực hiện.
	- Một số nhóm chia sẻ cách làm.
- Đáp án: B
- Vì: Dãy hình đó có 3 loại hình khối là Khối cầu, Khối trụ và Khối lập phương. Cứ 3 khối thì làm thành một nhóm, Đây là quy luật của dãy. Vậy hình cần điền vào là B- Khối trụ.

	- GV gọi HS nhận xét
	- HS nhận xét.

	- GV chốt: Quy luật dãy: Cứ 3 khối làm thành một nhóm và các nhóm lập lại giống nhau.
	- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm. 15’

	Mục tiêu:
- Vận dụng nhận dạng khối và quy luật; củng cố kiến thức qua bài toán thực tế và xếp hình.

	- Bài 3
	- HS đọc yêu cầu của bài. Bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang khi phép tính có kết quả lớn nhất. Khoang đó có dạng khối trụ hay khối cầu?

	- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cách thực hiện: “Ở xóm nhỏ nọ... Em hãy tìm ngôi nhà của khối cầu và cho cả lớp biết ngôi nhà đó có dạng khối gì?
	- HS quan sát hình, lắng nghe.

	- GV cho HS thảo luận nhóm làm bài vào phiếu.
	- HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.

	- GV cho HS trình bày bài.
	- HS lên chia sẻ theo nhóm.
- Đáp án: Khoang D- Khối trụ

	- GV gọi HS nhận xét.
	- HS nhận xét.

	- GV chốt: Các phép tính trong mỗi khoang là các phép tính đã học trong bảng nhân, chia 2 và 5. Qua bài tập chúng ta còn củng cố nhận dạng Khối trụ, khối cầu.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.C3.2 (diễn giải chi tiết): GV tổ chức thử thách “Đố AI”. GV chiếu/vẽ một khối trụ ở góc nhìn khuất, nét vẽ chưa rõ hoặc bị che một phần rồi hỏi: Nếu đưa hình này cho một công cụ nhận diện hình ảnh, AI có thể nhầm khối trụ thành khối cầu không? Vì sao?
- GV giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm 4: quan sát đặc điểm của hình, chỉ ra dấu hiệu giúp nhận biết đúng khối trụ/khối cầu. GV chốt: AI chỉ là công cụ hỗ trợ; khi kết quả chưa chắc chắn, con người cần quan sát nhiều góc nhìn và kiểm tra lại.
	- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình, dự đoán AI có thể nhận diện đúng hoặc sai và nêu lí do.
- HS thảo luận nhóm 4, trình bày dấu hiệu nhận biết đúng; hiểu rằng hình ảnh không rõ hoặc dữ liệu thiếu có thể làm AI phân loại sai.

	- Bài 4:
	- HS đọc yêu cầu đề bài

	- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cách thực hiện:
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
	- HS quan sát và hướng dẫn cách thực hiện:
- Hình A có 1 hộp.
- Hình B được xếp bằng 3 hộp.
- Hình C được xếp bằng 6 hộp.
- Hỏi hình D sẽ cần bao nhiêu hộp để xếp?

	- GV: Muốn xếp được hình D các em cần quan sát kĩ hình A, B, C và tìm ra được quy luật của nó.
- Để tìm được hình D có bao nhiêu hộp ta làm như thế nào?
	- HS lắng nghe, quan sát, thực hiện.
- Tìm ra quy luật hình A, B, C.

	- GV cho HS thảo luận nhóm làm bài vào phiếu.
	- HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.

	- GV đi quan sát cách thực hiện của các nhóm.
	- HS thảo luận tìm đáp án.

	- GV cho HS chia sẻ bài làm.
	- Hình A có 1 hộp.
- Hình B có 1 hộp + 2 hộp.
- Hình C có 1 hộp + 2 hộp + 3 hộp.
- Vậy Hình D cần có: 1 hộp + 2 hộp + 3 hộp + 4 hộp = 10 hộp

	- GV gọi HS nhận xét, bổ sung các cách tìm khác nhau.
	- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến

	- GV chốt: Chú ý các dạng toán dãy số, dãy tính, xếp hình… cần tìm ra quy luật.
	- HS lắng nghe.

	- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
	- HS trả lời.

	- GV cho HS nhắc lại đặc điểm của khối cầu, khối trụ. Củng cố kĩ năng xử lý vấn đề trong bài toán có quy luật hình.
	- HS nhắc lại kiến thức đã học.

	- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe


BÀI HỌC STEM LỚP 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 9: TRẢI NGHIỆM THÀNH PHỐ HÌNH HỌC (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết và thực hiện được việc cắt, ghép, tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học.
- Nêu được những quy định khi tham gia giao thông qua việc thuyết minh sản phẩm “thành phố hình học”.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phối hợp hoạt động nhóm tạo sản phẩm; tự tin thuyết trình về ý tưởng và sản phẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất ý tưởng, lựa chọn cách làm phù hợp; hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chí.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học Toán: Nhận biết đồ vật có dạng hình khối, sử dụng hình khối để tạo ra sản phẩm.
- Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động học tập; có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
4. Tích hợp
Bài học STEM: Trải nghiệm thành phố hình học; tích hợp Toán - Mĩ thuật - Tự nhiên và Xã hội - An toàn giao thông. HS vận dụng nhận biết hình khối để thiết kế sản phẩm, hợp tác nhóm, trình bày ý tưởng và nêu quy định giao thông trong mô hình thành phố.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Phiếu học tập (dùng cho hoạt động 2).
- Súng bắn keo: 1.
- Keo nến: 1 cái.
2. Chuẩn bị của học sinh (dành cho 1 nhóm)
- Vỏ hộp dạng khối hộp chữ nhật: 5–6 cái.
- Kéo, que tre: 1 cái.
- Giấy thủ công: 1 tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	KHỞI ĐỘNG – Hoạt động 1: Đố bạn: Các vật trong tranh có dạng hình gì?
Mục tiêu:
- HS nhận biết khối hình qua tranh; tạo hứng thú và kết nối nội dung bài học STEM.

	- GV cho HS hoạt động cặp đôi: Quan sát tranh trong hoạt động 1 trang 41 và đố bạn trong nhóm: các vật trong tranh có hình dạng gì?
	- HS hoạt động cặp đôi.

	- GV gọi đại diện một vài nhóm trả lời, gọi HS nhóm khác nhận xét nhóm bạn. GV bấm vào ô số để hiện tên hình.
	- HS trả lời:
- 1–khối hộp chữ nhật
- 2–khối cầu
- 3–khối trụ
- 4–khối lập phương
- HS nhận xét, góp ý.

	- GV hỏi HS: Hai bạn trong tranh đang trao đổi điều gì?
	- HS trả lời: Các bạn đang trao đổi: các hình khối không chỉ có trong các đồ vật thực tế mà còn có trong tác phẩm nghệ thuật.

	- GV mời cả lớp xem video.
	- HS xem video.

	- GV hỏi HS: Các bạn trong video vừa chơi xếp hình gì nhỉ? Xếp bằng những hình khối nào?
	- HS trả lời: Các bạn chơi xếp hình ngôi nhà bằng các hình khối: khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

	- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
	- HS nhận xét, góp ý.

	- GV dẫn dắt: ... Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng tạo một sản phẩm từ những hình khối đã học giống các bạn nhé.
	- HS lắng nghe.

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC – Hoạt động 2: Ghép tên với hình khối thích hợp
Mục tiêu:
- HS củng cố nhận dạng khối hình; hoàn thiện phiếu học tập để chuẩn bị cho thiết kế sản phẩm.

	- GV yêu cầu HS đọc hoạt động 2 và thực hiện làm bài trên phiếu học tập số 1.
	- HS hoàn thiện phiếu học tập số 1.

	- GV mời HS lên trình bày phiếu học tập số 1.
	- HS lên trình bày phiếu học tập số 1.
- 1–khối lập phương
- 2–khối trụ
- 3–khối hộp chữ nhật
- 4–khối cầu

	- GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thiện.
	- HS hoàn thiện phiếu học tập số 2.

	- GV gọi HS lên trình bày phiếu học tập số 2.
	- HS trình bày phiếu học tập số 2.

	- GV gọi HS khác nhận xét bài của bạn.
	- HS khác nhận xét, sửa bài nếu bạn làm sai.

	- Để HS được củng cố về nhận dạng khối hình, GV có thể yêu cầu các nhóm lấy trong bộ đồ dùng học tập các khối hình...
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

	- GV nhận xét, đánh giá tổng kết hoạt động của giờ học.
	- HS lắng nghe.

	NGHỈ GIỮA TIẾT 1 VÀ TIẾT 2

	Mục tiêu:
- Chuyển tiếp sang tiết 2; ổn định lớp và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ để thực hành.

	- GV nhắc HS nghỉ giữa tiết đúng quy định, đảm bảo an toàn.
	- HS thực hiện.

	- GV kiểm tra nhanh sự chuẩn bị vật liệu/dụng cụ của các nhóm.
	- HS chuẩn bị theo nhóm.

	THỰC HÀNH – VẬN DỤNG – Hoạt động 3: Đề xuất ý tưởng và cách làm mô hình thành phố hình học
Mục tiêu:
- HS thảo luận, lựa chọn ý tưởng; dự kiến vật liệu, hình khối; lập kế hoạch thực hiện theo nhóm.

	- a) Thảo luận và chia sẻ ý tưởng làm mô hình thành phố hình học
	- HS chú ý.

	- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 – 6 HS.
	- HS lập nhóm theo yêu cầu.

	- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và chia sẻ ý tưởng làm mô hình thành phố theo các tiêu chí:
- Mô hình thành phố hình học được lắp ghép từ những đồ vật có dạng khối lập phương, khối trụ, khối cầu.
- Đảm bảo tính thẩm mĩ, hài hoà về màu sắc, cân đối về hình dáng.
- Tích hợp bài học STEM (diễn giải chi tiết): GV nhấn mạnh sản phẩm “Thành phố hình học” cần vận dụng kiến thức Toán về khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu; vận dụng Mĩ thuật để phối màu, sắp xếp bố cục; vận dụng hiểu biết đời sống để bố trí đường phố, cây xanh, đèn giao thông an toàn.
- GV yêu cầu mỗi nhóm nêu rõ bộ phận nào trong mô hình có dạng khối gì, vì sao chọn vật liệu đó; khi thuyết minh cần nêu quy định giao thông đơn giản và biết thu gom rác sau khi làm sản phẩm.
	- Thảo luận nhóm.
- HS xác định các hình khối sẽ dùng trong mô hình; nêu ý tưởng phối màu, bố cục và vật liệu.
- HS biết liên hệ quy định giao thông, bảo vệ môi trường và hợp tác nhóm khi thiết kế mô hình thành phố.

	- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ ý tưởng làm mô hình thành phố hình học.
- GV có thể đặt các câu hỏi gợi ý: Nhóm dùng vật liệu gì? Mô hình gồm gì? Các vật làm từ vật liệu và hình khối gì?...
- GV lưu ý HS dự kiến số lượng: toà nhà, xe ô tô, cây xanh, đường phố, đèn giao thông, cầu,...
	- Đại diện nhóm lên chia sẻ ý tưởng. Ví dụ:
- Nhóm dùng vật liệu có sẵn như hộp sữa tươi dạng khối hộp chữ nhật, lọ dạng khối trụ,... và giấy màu.
- Mô hình thành phố gồm: toà nhà, đèn xanh đỏ, cây xanh, ô tô,…
- Thiết kế toà nhà từ vỏ hộp; làm đèn công viên từ vật dạng khối trụ; làm đèn xanh đỏ từ vật dạng khối trụ…

	- GV mời các nhóm khác góp ý hoặc phản biện cho ý tưởng của nhóm bạn...
	- Nhóm khác góp ý cho nhóm bạn.

	- b) Lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm mô hình thành phố hình học.
	- HS chú ý.

	- GV mời HS thảo luận nhóm, lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm.
	- HS thảo luận lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm mô hình.

	- GV khuyến khích HS vẽ phác hoạ bản thiết kế thành phố hình học.
	- HS phác hoạ (nếu có).

	- GV giao phiếu học tập số 3 cho HS hoàn thiện.
	- HS hoàn thiện phiếu học tập số 3.

	- GV mời HS trình bày phiếu học tập số 3.
	- HS trình bày phiếu học tập số 3.

	- GV đánh giá hoạt động của HS và chuyển sang hoạt động sau.
	- HS lắng nghe.

	[bookmark: _GoBack]Hoạt động 4: Làm mô hình thành phố hình học
Mục tiêu:
- HS thực hành tạo sản phẩm theo nhóm; sử dụng dụng cụ an toàn; kiểm tra, chỉnh sửa theo tiêu chí.

	- GV yêu cầu các nhóm lựa chọn đồ dùng và vật liệu phù hợp với ý tưởng thiết kế mô hình thành phố hình học mà nhóm đã chọn.
	- HS chọn đồ dùng và vật liệu phù hợp.

	- GV yêu cầu HS đọc phần b mục 4 trong sách Bài học STEM 2 trang 43 và cho biết: Sách gợi ý làm mô hình thành phố theo mấy bước?
	- HS trả lời: 3 bước:
- Bước 1: Tạo các bộ phận của thành phố.
- Bước 2: Lắp ghép các bộ phận vào các vị trí cho phù hợp.
- Bước 3: Hoàn thiện sản phẩm.

	- GV: ... giờ chúng ta tiến hành làm mô hình thành phố hình học, khi cần hãy cho cô biết để hỗ trợ nhé.
	- HS làm mô hình.

	- GV theo dõi việc làm sản phẩm của HS và hỗ trợ khi cần thiết.
	- HS làm mô hình; trao đổi trong nhóm.

	- GV nhắc: Làm xong sản phẩm hãy tự đối chiếu, kiểm tra lại theo các tiêu chí...
	- HS rà soát lại các thành phần của thành phố hình học; chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm đảm bảo tính thẩm mĩ phù hợp với thực tiễn.

	Hoạt động 5: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Mục tiêu:
- HS trưng bày sản phẩm; thuyết minh, phản hồi; tự đánh giá và đánh giá sản phẩm theo tiêu chí.

	- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm thành phố hình học và chuẩn bị nội dung giới thiệu về sản phẩm của nhóm khi có nhóm bạn đến tham quan.
	- HS trưng bày sản phẩm của mình.

	- HS các nhóm đi tham quan sản phẩm của nhóm bạn, mỗi nhóm cử 1 đại diện ở lại nhóm để thuyết minh và trả lời câu hỏi (nếu có) của khách đến tham quan.
	- HS tham quan; đặt câu hỏi và lắng nghe thuyết minh.

	- GV yêu cầu nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
	- HS giới thiệu sản phẩm:
- Giới thiệu tổng quan kiến trúc; vật liệu làm từng thành phần; số lượng từng loại đồ vật; dạng hình khối; quy trình nhóm thực hiện.

	- GV mời các nhóm tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn bằng cách tô khuôn mặt cảm xúc phù hợp.
	- HS hoàn thiện phiếu đánh giá.

	TỔNG KẾT BÀI HỌC
Mục tiêu:
- Đánh giá quá trình và sản phẩm; củng cố kiến thức, kĩ năng và phẩm chất sau hoạt động STEM.

	- GV khen ngợi nhóm HS tích cực tham gia hoạt động, động viên các nhóm làm chưa tốt để lần sau cố gắng.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét và tổng kết buổi học.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.



